
Công việc bằng tiếng Bồ Đào Nha
181 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Prazo B1
/ˈpɾazu/
o · số nhiều os prazos

Thời hạn B1–B2

2 Procurar aperfeiçoamento B2
/pɾukuˈɾaɾ ɐpɨɾfɐjsuɐˈmẽtu/

Tìm kiếm sự cải thiện C1

3 Colega de trabalho A2
/kuˈlɛɡɐ dɨ tɾɐˈbaʎu/
o/a · số nhiều os/as colegas de trabalho

Đồng nghiệp A1–A2

4 Direito laboral B2
/diˈɾɐjtu lɐbuˈɾaɫ/
o

Luật lao động C1

5 Proatividade C1
/pɾɔɐtiviˈdadɨ/
a

Tính chủ động C1

6 Assiduidade B2
/ɐsidwiˈdadɨ/
a

Sự chuyên cần C1

7 Clima organizacional C1
/ˈklimɐ ɔɾɡɐnizɐsjuˈnaɫ/
o · số nhiều os climas organizacionais

Bầu không khí tổ chức C1

8 Trabalho A1
/tɾɐˈbaʎu/
o · số nhiều os trabalhos

Công việc A1–A2

9 Profissão A1
/pɾufiˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as profissões

Nghề nghiệp A1–A2

10 Férias A1
/ˈfɛɾjɐʃ/
a

Kì nghỉ A1–A2

11 Rescisão contratual C1
/ʁɨʃsiˈzɐ̃w̃ kõtɾɐˈtwaɫ/
a · số nhiều as rescisões contratuais

Chấm dứt hợp đồng C1

12 Acordo coletivo B2
/ɐˈkoɾdu kulɛˈtivu/
o · số nhiều os acordos coletivos

Thỏa thuận tập thể C1

13 Atribuições B2
/ɐtɾibwiˈsõj̃ʃ/
a · số nhiều as atribuições

Phạm vi nhiệm vụ C1

14 Reinserção profissional C1
/ʁɐ̃jsɛɾˈsɐ̃w̃ pɾufisjuˈnaɫ/
a

Tái bố trí việc làm C1

15 Entrevista de emprego A2
/ẽtɾɨˈviʃtɐ dɨ ẽˈpɾeɡu/
a · số nhiều as entrevistas de emprego

Phỏng vấn xin việc B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 Ambiente de trabalho B1
/ɐ̃ˈbjẽtɨ dɨ tɾɐˈβaʎu/
o · số nhiều os ambientes de trabalho

Môi trường làm việc B1–B2

17 Departamento A2
/dɨpɐɾtɐˈmẽtu/
o · số nhiều os departamentos

Phòng ban B1–B2

18 Baixa médica B1
/ˈbajʃɐ ˈmɛðikɐ/
a · số nhiều as baixas médicas

Nghỉ ốm B1–B2

19 Aumento salarial B1
/awˈmẽtu sɐlɐɾiˈaɫ/
o · số nhiều os aumentos salariais

Tăng lương B1–B2

20 Aprendiz B1
/ɐpɾẽˈdiʃ/
o/a · số nhiều os/as aprendizes

Người học việc B1–B2

21 Responsabilidade B1
/ʁɨʃpõsɐbiliˈdadɨ/
a · số nhiều as responsabilidades

Một trách nhiệm B1–B2

22 Admitido por concurso B2
/ɐdmiˈtidu puɾ kõˈkuɾsu/

Người trúng tuyển thi công chức C1

23 Auxiliar B1
/ɐwsiˈljaɾ/
o/a · số nhiều os/as auxiliares

Người phụ việc B1–B2

24 Representante B1
/ʁɨpɾɨzẽˈtɐ̃tɨ/
o/a · số nhiều os/as representantes

Người đại diện B1–B2

25 Profissional de marketing B1
/pɾufisiuˈnaɫ dɨ ˈmaɾkɨtiŋ/
o/a · số nhiều os/as profissionais de marketing

Chuyên viên tiếp thị B1–B2

26 Produtor B1
/pɾuduˈtoɾ/
o · số nhiều os produtores

Nhà sản xuất B1–B2

27 Pontualidade B1
/põtuɐliˈdadɨ/
a

Sự đúng giờ B1–B2

28 Prazo curto B1
/ˈpɾazu ˈkuɾtu/
o · số nhiều os prazos curtos

Thời hạn ngắn B1–B2

29 Reunião A2
/ʁɨuniˈɐ̃w̃/
a · số nhiều as reuniões

Cuộc họp A1–A2

30 Prazo longo B1
/ˈpɾazu ˈlõɡu/
o · số nhiều os prazos longos

Thời hạn dài B1–B2

31 Salário A2
/sɐˈlaɾju/
o · số nhiều os salários

Tiền lương A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

32 Planeamento B1
/plɐniɐˈmẽtu/
o

Công tác lập kế hoạch B1–B2

33 Feriado A2
/fɨɾiˈadu/
o · số nhiều os feriados

Ngày lễ A1–A2

34 Entrega A2
/ẽˈtɾɛɡɐ/
a · số nhiều as entregas

Việc giao hàng A1–A2

35 Ter responsabilidade B1
/teɾ ʁɨʃpõsɐbiliˈdadɨ/

Có trách nhiệm B1–B2

36 Emprego A1
/ẽˈpɾeɡu/
o · số nhiều os empregos

Chỗ làm A1–A2

37 Horário de trabalho A2
/uˈɾaɾju dɨ tɾɐˈbaʎu/
o · số nhiều os horários de trabalho

Giờ làm việc A1–A2

38 Experiência A2
/ɨʃpɨˈɾjẽsjɐ/
a · số nhiều as experiências

Kinh nghiệm A1–A2

39 Rotina A2
/ʁuˈtinɐ/
a · số nhiều as rotinas

Nếp sinh hoạt thường ngày A1–A2

40 Trabalhar a tempo inteiro A2
/tɾɐbɐˈʎaɾ ɐ ˈtẽpu ĩˈtɐjɾu/

Làm việc toàn thời gian B1–B2

41 Trabalhar a tempo parcial A2
/tɾɐbɐˈʎaɾ ɐ ˈtẽpu pɐɾˈsjal/

Làm việc bán thời gian B1–B2

42 Estar desempregado A2
/ɨʃˈtaɾ dɨzẽpɾɨˈɡadu/

Thất nghiệp B1–B2

43 Estar à procura de emprego A2
/ɨʃˈtaɾ a pɾuˈkuɾɐ dɨ ẽˈpɾeɡu/

Đang tìm việc làm B1–B2

44 Reconhecimento B1
/ʁɨkuɲɨsiˈmẽtu/
o · số nhiều os reconhecimentos

Sự công nhận B1–B2

45 Folga A2
/ˈfɔɫɡɐ/
a · số nhiều as folgas

Ngày nghỉ B1–B2

46 Equipa A2
/ɨˈkipɐ/
a · số nhiều as equipas

Đội A1–A2

47 Tarefa A2
/tɐˈɾɛfɐ/
a · số nhiều as tarefas

Nhiệm vụ A1–A2

48 Atraso A2
/ɐˈtɾazu/
o · số nhiều os atrasos

Sự chậm trễ A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

49 Despedimento B1
/dɨʃpɨdiˈmẽtu/
o · số nhiều os despedimentos

Việc bị sa thải B1–B2

50 Gestor B1
/ʒɨʃˈtoɾ/
o · số nhiều os gestores

Người quản trị B1–B2

51 Subordinado B2
/subuɾdiˈnadu/
o · số nhiều os subordinados

Cấp dưới B1–B2

52 Formação B1
/fuɾmɐˈsɐ̃w/
a · số nhiều as formações

Đào tạo B1–B2

53 Empreendedor B2
/ẽpɾiẽdɨˈdoɾ/
o · số nhiều os empreendedores

nhà khởi nghiệp B1–B2

54 Sócio B1
/ˈsɔsju/
o · số nhiều os sócios

Thành viên góp vốn B1–B2

55 Carreira B1
/kɐˈʁɐjɾɐ/
a · số nhiều as carreiras

Sự nghiệp A1–A2

56 Currículo B1
/kuˈʁikulu/
o · số nhiều os currículos

Sơ yếu lý lịch A1–A2

57 Assistente A2
/ɐsiʃˈtẽtɨ/
o/a · số nhiều os/as assistentes

Trợ lý A1–A2

58 Atividade A2
/ɐtiviˈdadɨ/
a · số nhiều as atividades

Hoạt động A1–A2

59 Resultados A2
/ʁɨzuɫˈtaduʃ/
o · số nhiều os resultados

Các kết quả A1–A2

60 Funcionário administrativo B1
/fũsjuˈnaɾju ɐdminiʃtɾɐˈtivu/
o · số nhiều os funcionários administrativos

Nhân viên hành chính B1–B2

61 Motivação B1
/mutivɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as motivações

Động lực B1–B2

62 Equilíbrio entre vida pessoal e profissional B2
/ɨkiˈlibɾju ˈẽtɾɨ ˈvidɐ pɨsuˈaɫ i pɾufisiuˈnaɫ/
o · số nhiều os equilíbrios entre vida pessoal e profissional

Cân bằng công việc và cuộc sống B1–B2

63 Estabilidade B2
/ɨʃtɐbiliˈdadɨ/
a

Sự ổn định B1–B2

64 Procura de emprego A2
/pɾuˈkuɾɐ dɨ ẽˈpɾeɣu/
a · số nhiều as procuras de emprego

Tìm kiếm việc làm B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

65 Candidato B1
/kɐ̃diˈdatu/
o · số nhiều os candidatos

Ứng viên B1–B2

66 Procurar oportunidades B1
/pɾukuˈɾaɾ upuɾtuniˈdadɨʃ/

Tìm kiếm cơ hội B1–B2

67 Trabalho em equipa A2
/tɾɐˈbaʎu ɐ̃j̃ iˈkipɐ/
o

Sự làm việc nhóm A1–A2

68 Trabalhar por conta própria B1
/tɾɐbɐˈʎaɾ puɾ ˈkõtɐ ˈpɾɔpɾjɐ/

Làm việc tự do B1–B2

69 Ter uma carreira estável B1
/teɾ ˈumɐ kɐˈʁɐjɾɐ ɨʃˈtavɛl/

Có sự nghiệp ổn định B1–B2

70 Fazer estágio B1
/fɐˈzeɾ ɨʃˈtaʒju/

Thực tập B1–B2

71 Enviar currículos A2
/ẽviˈaɾ kuˈʀikuluʃ/

Gửi sơ yếu lý lịch B1–B2

72 Conseguir uma vaga B1
/kõsɨˈɡiɾ ˈumɐ ˈvaɡɐ/

Có được một công việc B1–B2

73 Receber promoção B1
/ʁɨsɨˈbeɾ pɾumuˈsɐ̃w̃/

Nhận được thăng chức B1–B2

74 Portfólio B2
/puɾtˈfɔlju/
o · số nhiều os portfólios

Tập hồ sơ tác phẩm B1–B2

75 Pressão B1
/pɾɨˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as pressões

Áp lực B1–B2

76 Reforma B1
/ʁɨˈfɔɾmɐ/
a

Nghỉ hưu B1–B2

77 Mudar de área B1
/muˈdaɾ dɨ ˈaɾjɐ/

Đổi lĩnh vực B1–B2

78 Fazer transição de carreira B2
/fɐˈzeɾ tɾɐ̃ziˈsɐ̃w̃ dɨ kɐˈʁɐjɾɐ/

Thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp B1–B2

79 Lidar com o público B1
/liˈdaɾ kõ u ˈpubliku/

Đối phó với công chúng B1–B2

80 Ter espírito de equipa B1
/ˈteɾ ɨʃˈpiɾitu dɨ ɨˈkipɐ/

Có tinh thần đồng đội B1–B2

81 Fazer networking B2
/fɐˈzeɾ ˈnɛtwɔɾkiŋ/

xây dựng mạng lưới quan hệ B1–B2

82 Ter sucesso na carreira B1
/teɾ suˈsɛsu nɐ kɐˈʁɐjɾɐ/

Thành công trong sự nghiệp của bạn B1–B2

83 Ocupação B1
/ukupɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as ocupações

Nghề B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

84 Vaga A2
/ˈvaɡɐ/
a · số nhiều as vagas

Vị trí còn trống B1–B2

85 Remuneração B2
/ʁɨmunɨɾɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as remunerações

Thù lao B1–B2

86 Benefícios B1
/bɨnɨˈfisjuʃ/
o · số nhiều os benefícios

Những lợi ích B1–B2

87 Folha de vencimentos B2
/ˈfoʎɐ dɨ vẽsiˈmẽtuʃ/
a · số nhiều as folhas de vencimentos

Bảng lương B1–B2

88 Horas extraordinárias B1
/ˈɔɾɐz ɨʃtɾɐuɾdiˈnaɾjɐʃ/
a · số nhiều as horas extraordinárias

Giờ làm thêm B1–B2

89 Número de Segurança Social B1
/ˈnumɨɾu dɨ sɨɡuˈɾɐ̃sɐ suˈsjaɫ/
o · số nhiều os números de Segurança Social

Số bảo hiểm xã hội B1–B2

90 Carga horária B1
/ˈkaɾɡɐ uˈɾaɾjɐ/
a · số nhiều as cargas horárias

Số giờ làm việc B1–B2

91 Líder B1
/ˈlidɨɾ/
o/a · số nhiều os/as líderes

Lãnh đạo A1–A2

92 Metas B1
/ˈmɛtɐʃ/
a · số nhiều as metas

Nhiều mục tiêu A1–A2

93 Operador B1
/upɨɾɐˈdoɾ/
o · số nhiều os operadores

người vận hành máy A1–A2

94 Qualidade do serviço B1
/kwɐliˈdadɨ du sɨɾˈvisu/
a

Chất lượng dịch vụ A1–A2

95 Dono de empresa A2
/ˈdonu dɨ ẽˈpɾezɐ/
o · số nhiều os donos de empresa

Chủ doanh nghiệp A1–A2

96 Dispensa B1
/diʃˈpẽsɐ/
a · số nhiều as dispensas

Phép nghỉ B1–B2

97 Aviso prévio B2
/ɐˈvizu ˈpɾɛvju/
o · số nhiều os avisos prévios

Thông báo trước B1–B2

98 Indemnização B2
/ĩdɨmnizɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as indemnizações

Bồi thường B1–B2

99 Direitos laborais B2
/diˈɾɐjtuʒ lɐbuˈɾajʃ/
o · số nhiều os direitos laborais

Quyền lao động B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

100 Sindicato B1
/sĩdiˈkatu/
o · số nhiều os sindicatos

Công đoàn B1–B2

101 Chefia B2
/ʃɨˈfiɐ/
a · số nhiều as chefias

Ban lãnh đạo B1–B2

102 Ordem de trabalhos B2
/ˈɔɾdɐ̃j̃ dɨ tɾɐˈbaʎuʃ/
a · số nhiều as ordens de trabalhos

Chương trình nghị sự B1–B2

103 Comprometimento B2
/kõpɾumɨtiˈmẽtu/
o

Sự cam kết gắn bó B1–B2

104 Modelo híbrido B2
/muˈdɛlu ˈibɾidu/
o · số nhiều os modelos híbridos

Mô hình làm việc kết hợp B1–B2

105 Cumprir prazos B1
/kũˈpɾiɾ ˈpɾazuʃ/

Đáp ứng thời hạn B1–B2

106 Desenvolver competências B2
/dɨzẽvolˈveɾ kõpɨˈtẽsjɐʃ/

Phát triển kỹ năng B1–B2

107 Ter experiência na área B1
/ˈteɾ ɨʃpɨɾiˈẽsjɐ nɐ ˈaɾjɐ/

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực này B1–B2

108 Ata B2
/ˈatɐ/
a · số nhiều as atas

Biên bản cuộc họp B1–B2

109 Competência B2
/kõpɨˈtẽsjɐ/
a · số nhiều as competências

Năng lực B1–B2

110 Interrupção B1
/ĩtɨʀuˈpsɐ̃w̃/
a · số nhiều as interrupções

Kỳ nghỉ giữa phiên B1–B2

111 Capacitação B2
/kɐpɐsitɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as capacitações

nâng cao năng lực B1–B2

112 Qualificação B1
/kwɐlifikɐˈsɐ̃w/
a · số nhiều as qualificações

Trình độ chuyên môn B1–B2

113 Vaga temporária B1
/ˈvaɡɐ tẽpuˈɾaɾjɐ/
a · số nhiều as vagas temporárias

Chỗ trống tạm thời B1–B2

114 Vaga efetiva B1
/ˈvaɡɐ ɨfɨˈtivɐ/
a · số nhiều as vagas efetivas

Chỗ trống cố định B1–B2

115 Trabalhar com calma A2
/tɾɐbɐˈʎaɾ kõ ˈkalmɐ/

Làm việc một cách bình tĩnh A1–A2

116 Fim do horário de trabalho A2
/ˈfĩ du ɔˈɾaɾju dɨ tɾɐˈbaʎu/
o · số nhiều os fins do horário de trabalho

Kết thúc giờ làm việc A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

117 Trabalho comunitário B1
/tɾɐˈbaʎu kumuniˈtaɾju/
o · số nhiều os trabalhos comunitários

Công tác cộng đồng B1–B2

118 Vaga com contrato sem termo B2
/ˈvaɡɐ kõ kõˈtɾatu sɐ̃j̃ ˈtɛɾmu/
a · số nhiều as vagas com contrato sem termo

Việc làm hợp đồng không xác định thời hạn B1–B2

119 Responsabilidades B1
/ʁɨʃpõsɐbiliˈdadɨʃ/
a · số nhiều as responsabilidades

Nhiều trách nhiệm B1–B2

120 Desempenho B2
/dɨzẽˈpɐɲu/
o · số nhiều os desempenhos

Hiệu suất B1–B2

121 Liderança B2
/lidɨˈɾɐ̃sɐ/
a · số nhiều as lideranças

Khả năng lãnh đạo B1–B2

122 Resolução de problemas B1
/ʁɨzuluˈsɐ̃w̃ dɨ pɾuˈblemɐʃ/
a · số nhiều as resoluções de problemas

Giải quyết vấn đề B1–B2

123 Tomada de decisão B2
/tuˈmadɐ dɨ dɨsiˈzɐ̃w̃/
a · số nhiều as tomadas de decisão

Ra quyết định B1–B2

124 Comunicação interpessoal B2
/kumunikɐˈsɐ̃w̃ ĩtɨɾpɨsuˈal/
a

Giao tiếp giữa các cá nhân B1–B2

125 Horário comercial B1
/uˈɾaɾju kumɨɾˈsjaɫ/
o · số nhiều os horários comerciais

Giờ mở cửa kinh doanh B1–B2

126 Trabalhar em teletrabalho B1
/tɾɐbɐˈʎaɾ ɐ̃j̃ ˌtɛlɛtɾɐˈbaʎu/

Làm việc tại nhà B1–B2

127 Teletrabalho B1
/tɨlɨtɾɐˈbaʎu/
o

Làm việc từ xa B1–B2

128 Satisfação do cliente B2
/sɐtiʃfɐˈsɐ̃w du kliˈẽtɨ/
a

Sự hài lòng của khách hàng B1–B2

129 Atingir metas B1
/ɐtĩˈʒiɾ ˈmɛtɐʃ/

Đạt được mục tiêu B1–B2

130 Função B1
/fũˈsɐ̃w/
a · số nhiều as funções

Vai trò B1–B2

131 Avaliação de desempenho B2
/ɐvɐljɐˈsɐ̃w dɨ dɨzẽˈpɐɲu/
a · số nhiều as avaliações de desempenho

Kỳ đánh giá hiệu suất B1–B2

132 Plano de carreira B1
/ˈplɐnu dɨ kɐˈʁɐjɾɐ/
o · số nhiều os planos de carreira

Kế hoạch nghề nghiệp B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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133 Banco de horas B2
/ˈbɐ̃ku dɨ ˈɔɾɐʃ/
o · số nhiều os bancos de horas

Giờ tích lũy B1–B2

134 Licença B1
/liˈsẽsɐ/
a · số nhiều as licenças

Nghỉ phép B1–B2

135 Contrato de trabalho B1
/kõˈtɾatu dɨ tɾɐˈbaʎu/
o · số nhiều os contratos de trabalho

Hợp đồng lao động B1–B2

136 Registo de contrato de trabalho B2
/ʁɨˈʒiʃtu dɨ kõˈtɾatu dɨ tɾɐˈβaʎu/
o · số nhiều os registos de contrato de trabalho

Đăng ký trong thẻ làm việc B1–B2

137 Pedido de demissão B1
/pɨˈdidu dɨ dɨmiˈsɐ̃w̃/
o · số nhiều os pedidos de demissão

Đơn xin thôi việc B1–B2

138 Produtividade B2
/pɾudutiviˈdadɨ/
a

Năng suất B1–B2

139 Eficiência B2
/ɨfiˈsjẽsjɐ/
a

Hiệu suất B1–B2

140 Falta justificada B1
/ˈfaltɐ ʒuʃtifiˈkadɐ/
a · số nhiều as faltas justificadas

Vắng mặt có lý do B1–B2

141 Falta injustificada B1
/ˈfaltɐ ĩʒuʃtifiˈkadɐ/
a · số nhiều as faltas injustificadas

Vắng mặt không có lý do B1–B2

142 Licença de maternidade B1
/liˈsẽsɐ dɨ mɐtɨɾniˈdadɨ/
a · số nhiều as licenças de maternidade

Nghỉ thai sản B1–B2

143 Licença de paternidade B1
/liˈsẽsɐ dɨ pɐtɨɾniˈdadɨ/
a · số nhiều as licenças de paternidade

Nghỉ thai sản của người cha B1–B2

144 Trabalho remoto B1
/tɾɐˈbaʎu ʀɨˈmɔtu/
o

Làm việc từ xa B1–B2

145 Presencial B1
/pɾɨzẽˈsjaɫ/

Làm việc trực tiếp tại chỗ B1–B2

146 Formação profissional B1
/fuɾmɐˈsɐ̃w pɾufisjuˈnaɫ/
a · số nhiều as formações profissionais

Đào tạo chuyên nghiệp B1–B2

147 Relatórios B1
/ʁɨlɐˈtɔɾjuʃ/
o · số nhiều os relatórios

Các bản báo cáo B1–B2

148 Trabalho à distância B1
/tɾɐˈbaʎu a diʃˈtɐ̃sjɐ/
o

Làm việc từ xa B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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149 Negociação B1
/nɨɡusjɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as negociações

Đàm phán B1–B2

150 Ética profissional B2
/ˈɛtikɐ pɾufisjuˈnaɫ/
a

Đạo đức nghề nghiệp B1–B2

151 Conduta B2
/kõˈdutɐ/
a · số nhiều as condutas

Hành vi B1–B2

152 Expectativas profissionais B2
/ɨʃpɛtɐˈtivɐʃ pɾufisjuˈnajʃ/
a · số nhiều as expectativas profissionais

Kỳ vọng nghề nghiệp B1–B2

153 Desenvolvimento pessoal B2
/dɨzẽvolviˈmẽtu pɨsuˈal/
o

Phát triển cá nhân B1–B2

154 Realização profissional B2
/ʁjɐlizɐˈsɐ̃w̃ pɾufisjuˈnaɫ/
a

Sự mãn nguyện trong nghề nghiệp B1–B2

155 Mercado de trabalho B1
/mɨɾˈkadu dɨ tɾɐˈbaʎu/
o · số nhiều os mercados de trabalho

Thị trường việc làm B1–B2

156 Concorrência B1
/kõkuˈʁẽsjɐ/
a

Sự cạnh tranh B1–B2

157 Networking B2
/ˈnɛtwɐɾkiŋ/
o

việc xây dựng mạng lưới B1–B2

158 Vagas abertas A2
/ˈvaɡɐz ɐˈbɛɾtɐʃ/
a · số nhiều as vagas abertas

Vị trí mở B1–B2

159 Processo de seleção B2
/pɾuˈsɛsu dɨ sɨlɛˈsɐ̃w̃/
o · số nhiều os processos de seleção

Quy trình tuyển chọn B1–B2

160 Perfil profissional B1
/pɨɾˈfil pɾufisjuˈnal/
o · số nhiều os perfis profissionais

Hồ sơ chuyên môn B1–B2

161 Requisitos da vaga B1
/ʁɨkiˈzituʒ dɐ ˈvaɡɐ/
o · số nhiều os requisitos da vaga

Yêu cầu công việc B1–B2

162 Contratação B1
/kõtɾɐtɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as contratações

Tuyển dụng B1–B2

163 Direito ao trabalho B1
/diˈɾɐjtu aw tɾɐˈbaʎu/
o · số nhiều os direitos ao trabalho

Quyền được làm việc B1–B2

164 Atuar com ética B2
/ɐtuˈaɾ kõ ˈɛtikɐ/

ứng xử có đạo đức B1–B2
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165 Alcançar objetivos profissionais B1
/ɐlkɐ̃ˈsaɾ ɔbʒɛˈtivuʃ pɾufisjuˈnajʃ/

Đạt được mục tiêu nghề nghiệp B1–B2

166 Contrato de trabalho sem termo B2
/kõˈtɾatu dɨ tɾɐˈbaʎu sɐ̃j̃ ˈtɛɾmu/
o · số nhiều os contratos de trabalho sem termo

Hợp đồng lao động chính thức B1–B2

167 Experiência comprovada B2
/ɨʃpɨˈɾjẽsjɐ kõpɾuˈvadɐ/
a

Kinh nghiệm đã được chứng minh B1–B2

168 Cartas de recomendação B1
/ˈkaɾtɐʒ dɨ ʁɨkumẽdɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as cartas de recomendação

Thư giới thiệu B1–B2

169 Objetivos profissionais B1
/ɔbʒɛˈtivuʃ pɾufisjuˈnajʃ/
o · số nhiều os objetivos profissionais

Mục tiêu nghề nghiệp B1–B2

170 Missão e valores da empresa B2
/miˈsɐ̃w̃ i vɐˈloɾɨʒ dɐ ẽˈpɾezɐ/
a · số nhiều as missões e valores da empresa

Sứ mệnh và giá trị của công ty B1–B2

171 Cultura organizacional C1
/kuɫˈtuɾɐ ɔɾɣɐnizɐsjuˈnal/
a · số nhiều as culturas organizacionais

Văn hóa tổ chức B1–B2

172 Desafios profissionais B1
/dɨzɐˈfiuʃ pɾufisjuˈnajʃ/
o · số nhiều os desafios profissionais

Những thách thức nghề nghiệp B1–B2

173 Balanço semanal B2
/bɐˈlɐ̃su sɨmɐˈnal/
o · số nhiều os balanços semanais

Tổng kết tuần B1–B2

174 Organização pessoal B1
/ɔɾɡɐnizɐˈsɐ̃w̃ pɨsuˈaɫ/
a

Sự tổ chức cá nhân B1–B2

175 Tempo de serviço B1
/ˈtẽpu dɨ sɨɾˈvisu/
o · số nhiều os tempos de serviço

Thâm niên công tác B1–B2

176 Soft skills B2
/ˈsɔft ˈskilz/
a · số nhiều as soft skills

Kỹ năng mềm B1–B2

177 Hard skills C1
/ˈhaɾd ˈskilʃ/
a · số nhiều as hard skills

Kỹ năng cứng B1–B2

178 Registo profissional B2
/ʁɨˈʒiʃtu pɾufisjuˈnaɫ/
o · số nhiều os registos profissionais

Đăng ký hành nghề B1–B2

179 Inovação no trabalho B2
/inuvɐˈsɐ̃w̃ nu tɾɐˈβaʎu/
a · số nhiều as inovações no trabalho

Sự đổi mới trong công việc B1–B2

180 Metodologia de trabalho B2
/mɨtuduluˈʒiɐ dɨ tɾɐˈbaʎu/
a · số nhiều as metodologias de trabalho

Phương pháp làm việc B1–B2
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181 Operador de câmara B1
/upɨɾɐˈdoɾ dɨ ˈkɐmɐɾɐ/
o · số nhiều os operadores de câmara

Người quay phim B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/244-cong-viec
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191
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